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PHIẾU LUYỆN TOÁN - TUẦN 32 

I.TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1. Một tuần lễ có 7 ngày. Vậy 11 004 ngày = …. tuần lễ. 

A. 1 570 tuần  B. 1 572 tuần C. 1 150 tuần  D. 1 217 tuần 

Câu 2. Thương của số lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 1 chữ số là: 

A. 1 111   B. 11 111  C. 10 111  D. 10 101  

Câu 3. Tìm số chia, biết số bị chia là 65 700, thương là 5. 

A. 1 314   B. 13 140  C. 11 140   D. 1 140 

Câu 4. Cho bảng số liệu về số giờ đọc sách của bạn Minh, Chi, Ngọc trong 

tuần như sau: 

Bạn Minh Chi Ngọc 

Số giờ đọc sách (giờ) 57 19 38 

a.Người đọc sách nhiều giờ nhất trong tuần là………………. 

b.Tổng số giờ đọc sách của cả ba bạn là…………………….. 

Câu 5: Cho số cây trồng được của một quận Hà Đông vào các năm 2019; 

2020; 2021 lần lượt là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây. 

a. Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau: 

Năm 2019 2020 2021 

Số cây     

b. Tổng số cây của quận Hà Đông trồng được trong 3 năm 2019, 2020, 2021. 

 A. 5 500  B.5050  C. 5 550   D. 5 005 

Câu 6 Một sợi dây dài 31 230 cm. Người ta cắt đi 
1

6
  sợi dây đó. Vậy sợi dây còn 

lại số xăng-ti-mét là: 

A.5205 cm   B. 525 cm  C. 26025 cm D. 30705 cm 

Câu 7. Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau mà tổng năm chữ số của nó bằng 

10 là: 

A. 19 123   B. 91 000  C. 91 101  D. 99 000 

II/ TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 



57 345 + 986                84 102 - 7857                34 555 x 3                 72 125 : 6 
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Bài 2. Mai mua 1 quyển truyện 23 000 đồng, 2 cái bút chì, biết mỗi cái bút chì  

12 000 đồng. Mai có 99 000 đồng. Hỏi khi mua xong Mai còn lại bao nhiêu tiền? 
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Bài 3: a. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông đó bằng 80 cm. 

            b. Tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều rộng bằng cạnh hình vuông, 

chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.            Bài giải 
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Bài 4. Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 2956  được bao nhiêu rồi chia cho 5  thì 

được kết quả là 1499 . 
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